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Ngày sinh Lớp Trường Tỉnh thành
Điểm

thi

Thời

gian thi
Ngày thi

1 1312753999 Dương Châu Tùng 14/04/2019 1B TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

2 1312311154 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 25/06/2018 2A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

3 1308588804 Phạm Lê Đức Hiếu 26/03/2017 3A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

4 1311073853 Nguyễn Thị Phương Nghi 09/02/2017 3B TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

5 1311328005 Trần Thiên Ân 18/09/2017 3B TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

6 1311209729 Nguyễn Vũ Ngọc Diệp 26/10/2017 3C TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

7 1312187812 Nguyễn Thảo Ngân 18/06/2016 4A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

8 1311074020 Nguyễn Tú Uyên 22/07/2016 4A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

9 1309230233 Phạm Thị Thanh Trúc 25/07/2016 4A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

10 1308453161 Bùi Phạm Tường Vy 10/04/2015 5A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

11 1311077464 Huỳnh Thị Phương Anh 09/04/2015 5A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

12 1305257734 Huỳnh Trung Khoa 26/07/2015 5A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

13 1310948327 Phạm Đăng Khoa 04/11/2015 5B TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

14 1312606074 Lương Khánh Dương 29/03/2015 5C TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

15 1312222604 Nguyễn Anh Sang 20/10/2015 5C TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

1 1311258016 Trương Phan Như Quỳnh 01/03/2014 6A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

2 1311077388 Huỳnh Thanh Bảo 06/02/2013 7B TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

3 1310905821 Phạm Hoàng Nhi 07/11/2013 7B TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

4 1302498970 Châu Nguyễn Quỳnh Na 02/11/2011 9A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

5 1305985100 Nguyễn Viết Khiêm 02/05/2011 9A TH&THCS Bình Chương Quảng Ngãi

Danh sách này có 20 (Hai mươi)  học sinh Bình Chương, ngày 07 tháng 12 năm 2026
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